KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG-– LỚP 5 TUỔI A1
Nhánh 2Bé với văn hóa GT công cộng (30/12 - 3/1/2025) 
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thảo
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPTTM
VĐTTPH: Bạn ơi có biết.
NH: Chúng em với an toàn giao thông
TC: Nghe thấu đoán tài 
	
	Trò chuyện, quan sát tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
Sưu tầm tạo album các loại tiền Việt Nam
Trao đổi cùng phụ huynh, giới thiệu cho trẻ các mệnh giá đồng tiền Việt Nam. Cho trẻ thực hành trao đổi, sử dụng tiền
- Làm quen với tiếng Anh

	Thứ 3
	KNXH
Bé với văn hóa giao thông công cộng
	- Quan sát: Biển báo cấm đỗ xe
- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt xé dán, gấp, làm các phương tiện giao thông, biển báo, đèn tín hiệu giao thông
+  Khu chơi với cát: xây hầm để xe, vẽ PTGT – đén tín hiệu – biển báo giao thông trên cát.
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Tai tinh, chân khéo,  đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	- Bài: Nhận biết hình tam giác, thoi, lục giác, hình bình hành
(Montessori)

	Thứ 4
	Nghỉ tết dương lịch
	
	

	Thứ 5
	LVPTNT
KPXH: Một số luật giao thông đường bộ
	- Quan sát: Ngã tư đường
- Thực hành: mô phỏng tham gia giao thông trên sân trường.
- Chơi tự do
+  Chăm sóc cây: tưới cây, nhặt lá sâu, bắt sâu, nhỏ cỏ, ...
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt xé dán, gấp, làm các phương tiện giao thông, biển báo, đèn tín hiệu giao thông
+ Khu thể chất: Đi theo hiệu lệnh, Tai tinh, chân khéo,  đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
An toàn khi đi máy bay https://mnhoanghia.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/an-toan-khi-di-may-bay-mnhn/ct/22880/152521?qi=999
Trò chơi ÂN: The voice kids

	Thứ 6
	LVPTNN
Thơ: Đi máy bay bé nhớ
HĐC: Trải nghiệm làm cơm cuộn
	
	- Bé chơi với khối: sưu tầm các đồ dùng đồ chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích, tìm khối xung quanh lớp, gọi tên, nhận biết đúng khối.


	Thứ 7
	LVPTNT
Trò chơi với chữ số 8
	
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên.





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG-– LỚP 5 TUỔI A2
Nhánh 2: Dự án làm thuyền chạy trên mặt nước(Từ 30/12 - 04/01/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Hậu
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPTNN
Thơ: Thuyền giấy (E1)
	
	- Xem video: Bé đi vệ sinh đúng tư thế
https://www.youtube.com/watch?v=_GaQ15rmWH8
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 3
	LVPTNT
Khám phá: Một số nguyên liệu làm thuyền  (nguyên liệu chìm - nổi, vật thấm nước - không thấm nước) (E2, E3)
	- Quan sát: Bông hoa mào gà
-Trò chơi: Chạy nhanh vượt chướng ngại vật
- Chơi tự do: 
1. Khu thể chất
2. Khu lego
3. Khám phá khoa học
4. Chơi với cát
	- Tham gia lớp học tiếng anh
- Quan sát mô hình chiếc thuyền 3D qua
https://mozaweb.vn/vi/search?search=thuy%E1%BB%81n
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	Nghỉ Tết dương lịch
	
	- Vẽ bản thiết kế thuyền E4
- Lựa chọn nguyên liệu làm thuyền
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 5
	LVPTTC
Thể duc: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	- Sưu tầm nguyên vật liệu xếp các mô hình phương tiện giao thông.
- TCVĐ: Cuộc đua vượt ghế dài.
1. Khu chợ quê
2. Khu lego
3. Chơi với cát
4. Góc nghệ thuật

	- Tham gia lớp học tiếng anh
- Trưng bày nhận xét sản phẩm STEAM: Chiếc thuyền chạy trên mặt nước.

	Thứ 6
	LVPTTM
Làm thuyền chạy trên mặt nước (E4, E5)
	
	Nghỉ

	Thứ 7
	Ôn
Chữ cái: b, d, đ
	
	- Ôn chữ cái đã học
- Chơi tự do với dồ chơi các góc

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG-– LỚP 5 TUỔI A3
Dự án: Làm thuyền nổi(Từ 30/12/2024 - 03/01/2025)
Giáo viên dạy: Ngô Thị Thắm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPTNN
Thơ: Thuyền giấy (E1)
	
	- Trò chơi: Ai thông minh hơn học sinh 5 tuổi (nhận biết, so sánh, phân loại đặc điểm giống và khác nhau của các PTGT 
- Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song loan,.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát                                   TCÂN: The voice kids
- Chơi bộ xếp hình que

	Thứ 3
	LVPTNT
Khám phá: Một số nguyên liệu làm thuyền nổi (nguyên liệu chìm- nổi, vật thấm nước - không thấm nước) (E2,E3)
	- Sưu tầm, vẽ tạo các nhóm số lượng trên sân trường, tạo nhóm có số lượng trẻ biết.
TCVĐ: Kết bạn, về đúng nhóm
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm thuyền nổi, bè
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Tìm hiểu các đồ dùng, nguyên liệu (nhẹ không thấm nước) để làm thuyền nổi (E2)
- Làm quen với tiếng Anh
- Chơi trò chơi dân gian

	Thứ 4
	
Nghỉ tết dương lịch
	
	- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
- Xem video: Chia sẻ đồ chơi cùng bạn, Vui chơi cùng bạn
Thơ: Tình bạn
- Chơi bộ xếp hình que

	Thứ 5
	LVPTNT
Toán: Số 8 tiết 2
	- Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí thuyền nổi (E4)
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do:
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm các phương tiện giao thông đường thủy
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, tìm phương tiện giao thông trong cát.
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Lên ý tưởng, vẽ bản thiết kế.       Xem tranh ảnh, video, trò chuyện về làm thuyền nổi từ các nguyên liệu (E4)
- Làm quen với tiếng Anh
- Chơi trò chơi dân gian

	Thứ 6
	LVPTTM
Chế tạo thuyền nổi trên nước (E4)
	
	- Mở rộng cho trẻ xem một số loại thuyền nổi khác trong thực tế (E5)
- Tổng kết dự án, cải tiến (E6)
- Chơi bộ xếp hình que

	Thứ 7
	Lĩnh vực: PTNN
Trò chơi với chữ cái 
	
	-  tô, đồ các chữ cái đã học








KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG-– LỚP 5 TUỔI A4
Nhánh 2: Phương tiện giao thông đường thủy(Từ 30/12/2024 - 03/01/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Duyên
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPTTC
Ném xa bằng 2 tay
	
	- Trò truyện với trẻ về chủ đề: Phương tiện giao thông đường thủy.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh.
- Chơi tự do trong các góc chơi

	Thứ 3
	LVPTNT
Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ
	- Quan sát bè làm từ bẹ chuối và ống mút .
Trò chơi: Chạy nhanh vượt giỏi
- Chơi tự do: 
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thí nghiệm, khám phá nước
3. Khu thể chất
+ Trò chơi: Đi trên ván dốc
	- Nghe truyện: Ba ngọn đèn giao thông
- Trải nghiệm: Làm bánh trôi nước.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 4
	Nghỉ tết dương lịch 
1/1/2025
	
	- Đọc thơ: đi cầu đi quán.
- Làm quen bài hát: Em đi chơi thuyền.
- Trò chơi: The voice kids

	Thứ 5
	LVPTNN
Thơ: “Thuyền giấy”
	- Quan sát: Hướng gió thổi
+ Vẽ tạo các nhóm số lượng, chữ cái trên sân trường. 
- Trò chơi: Đi trên ván dốc
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
1. Khu thiên nhiên
2. Khu chơi với cát nước, câu cá
+ Vẽ bóng các khối
3. Góc sách truyện, âm thanh
4. Góc nghệ thuật.
	Trò chuyện, thực hành nghe nhận ra bài hát (vui, buồn, tha thiết) Đèn xanh đèn đỏ, em đi chơi thuyền…
TC: Nghe thấu đóan tài
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 6
	LVPTTM
VĐTTPH: Em đi chơi thuyền
NH: Chiếc thuyền nan
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	
	- Chơi trò chơi phân biệt hành vi đúng sai một số bệnh tật liên quan đến ăn uống.
https://youtu.be/zlu0DvYS3WE?si=SIalY77by9TFac-n
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học

	Thứ 7
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Ôn luyện: Chữ cái
	
	- Chơi đồ chơi góc học tập.
- Nêu gương bé ngoan.   













[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ GIAO THÔNG-– LỚP 5 TUỔI A5
Nhánh 2 Phương tiện giao thông đường thủy (Từ 30/12 – 03/1/2025)
Giáo viên dạy: Trần Thị Thắm
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPTNT
Thêm bớt, so sánh tạo nhóm trong phạm vi 8 
	
	- Trò chuyện, quan sát, xem video tìm hiểu về các nguyên vật liệu giúp thuyền bè nổi được trên mặt nước 
- Làm quen bài hát: Đèn đỏ đèn xanh
- Ôn luyện: Tạo nhóm trong phạm vi 10
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh

	Thứ 3
	. LVPTNN
Thơ: Thuyền giấy 

	- Quan sát: Đèn tín hiệu giao thông.
- TVVĐ: Bé với tốc độ. Bé tham gia giao thông trên sân trường.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Trò chuyện, quan sát tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam, cách sử dụng. Sưu tầm tạo album các loại tiền Việt Nam. Thực hành trải nghiệm cách sử dụng đồng tiền Việt Nam
- Xem video: Đi vệ sinh đúng tư thế.
https://www.youtube.com/watch?v=xMUR2_Jeu_0
 - Trò chuyện cùng trẻ về lễ giáo khi chơi cùng bạn. Thực hành chơi cùng bạn.
Xem video: Chia sẻ đồ chơi cùng bạn. Thơ: Tình bạn
- Đọc thơ: Chú cảnh sát giao thông, đèn giao thông, đi cầu đi quán.

	Thứ 4
	Nghỉ tết dương lịch
	
	Nghỉ tết dương lịch

	Thứ 5
	PTTM
VĐTTPH: Những lá thuyền ước mơ
NH: Chiếc thuyền nan
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 
	- Quan sát: Ngã tư đường phố trên sân trường. Vẽ bóng các khối, sưu tầm các đồ dùng đò chơi có dạng khối cầu, khối trụ, sử dụng xếp tạo đồ chơi bé thích.
- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ
	- Củng cố ôn luyện các dạng hình khối. Bé chơi với các khối.
- Thực hành trải nghiệm: Làm bánh trôi.
- Trò chơi ÂN: The voice kids


	Thứ 6
	LVPTNN
Đồ chữ cái: b, d, đ
	
	* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh
- Thực hành chơi các trò chơi, tô đồ cùng với chữ cái b, d, đ.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học

	Thứ 7
	Lĩnh vực: PTNN
Ôn luyện chữ cái
	
	- Chơi lắp ghép






